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XUÂN DIỆN 

Lịch sử phát triển và những thách thức trong đào tạo 

ngành tiếng Việt ở các trường đại học Trung Quốc 
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NGUYỄN THỊ TRÀ MY - TRỊNH 

THỊ HÀ 
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hóa môn ngữ văn theo chương trình giáo dục phổ 
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NGUYỄN THỊ HẠNH Đặc điểm ngữ nghĩa của tên gọi các loài cá cảnh 
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16 
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hợp 
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ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG - 
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THỊ NGỌC ANH 

Phân tích định kiến về giới thông qua lí thuyết ngữ 

pháp hình ảnh trong quảng cáo truyền hình về bia ở 

Việt Nam 
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NGUYỄN THỊ MAI Từ ngữ tiếng lóng ngoại lai và văn hóa giới trẻ Việt 
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 NGÔN NGỮ VÀ VĂN CHƯƠNG  

TRẦN VĂN NAM Ẩn dụ ý niệm “TÌNH YÊU LÀ CĂN BỆNH” trong 

Chinh phụ ngâm khúc 
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HOÀNG KIM NGỌC Cách đặt tên nhân vật trong tiểu thuyết “Từ giờ thứ 

sáu đến giờ thứ chín” 
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 NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT 

NAM 

 

ĐOÀN VĂN PHÚC Bài học liên quan tới chữ viết của người Gia-rai từ 
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Developing critical thinking skills through debating activities 

for English language learners at Vietnamese universities 

161 

NGUYEN THI HONG HA - 

TRAN THI THANH PHUONG 

The relevance of textbooks 'market leader' to TOEIC tests 

from teachers’ pespectives 

169 

NGUYEN THANH DUNG - 

NGUYEN KHANH LINH 

Improving speaking performance by using collocations for 

secondary students at an English language center 

176 

NGUYEN THUY NGA Using role-play activities to improve speaking skills  of first-

year law-majors at Hanoi Procuratorate University  

183 

DAO THI THANH PHUONG Adaptation of teaching materials in foreign language 

teaching - case study of authentics  documents 

193 

NGUYEN THI TRANG - 

HUYNH THI THU HANG 

Investigation into the self-efficacy of third-year students on 

providing oral peer feedback in the blended speaking class 

at Hanoi University of Industry 

199 

LE THI KIM DUC An investigation into the vocabulary-learning problems 

encountered by non-English major EFL students  

208 

BUI DIEM HANH  A study on some differences in Vietnamese and English 

advertising sentences 

216 

KIEU THANH THAO Ability to participate in creating idioms and proverbs of 

words denoting the number “two” in Thai language 

187 

 
LINGUISTICS FORUM 

 

HOANG MAI Some suggestions to build conversational questions to tell 

stories to young children  

196 

 

  



NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG 

Số 6B(355)-2024 

 
 

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC 
 

PHẠM VĂN LAM -  NGUYỄN 

BÍCH DIỆP 

Bộ tiêu chí hình thức dùng để nhận diện các cặp từ trái 

nghĩa  

6 

TRẦN THỊ PHƯƠNG LÝ - 

NGUYỄN TRẦN TUẤN ĐẠT 

Nhận thức văn hoá và ẩn dụ văn hoá: Nghiên cứu nghi 

thức tang lễ và kết hôn của cộng đồng người Việt Công 

giáo 

13 

MAI THẾ MẠNH Ẩn dụ ý niệm “SỨC MẠNH LÀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ” 

trong tiểu thuyết lịch sử "Người cuối cùng của bộ tộc 

Mohicans" của James Fenimore Cooper 

32 

GUYỄN THỊ THÙY LINH Miền của ẩn dụ "chuyển động-cảm xúc" trong tiếng Anh 

dưới góc nhìn của ngữ nghĩa học tri nhận 

42 

GUYỄN LƯU DIỆP ÁNH Ẩn dụ ý niệm “THÔNG TIN LÀ THỨC ĂN” trong tiếng Việt 55 

ĐẶNG THỊ THANH  HƯƠNG 

- TRẦN THỊ QUỲNH -  

HOÀNG THỊ OANH 

Ẩn dụ ý niệm về hình ảnh mẹ trong thể loại rap tại Việt 

Nam: Một trường hợp nghiên cứu điển hình 

63 

NGUYỄN THỊ LAN ANH Phân tích sự ý niệm hoá "CẢM XÚC" trong tác phẩm của 

Nam Cao 

72 

TRẦN THỊ LỆ DUNG - NGÔ 

THỊ THANH VÂN - NGUYỄN 

THANH BÌNH - PHẠM THỊ 

MINH PHƯƠNG -  NGUYỄN 

THỊ MAI  HƯƠNG - PHẠM 

TỐ HOA 

Từ ngữ nối trong tác phẩm “Cuốn theo chiều gió” của 

Margaret Mitchell và các hình thức chuyển dịch tương 

đương trong tiếng Việt 

81 

LƯU PHƯƠNG CHI - TRẦN 

QUỐC VIỆT 

Nghiên cứu về đặc điểm cấu tạo thuật ngữ pháp luật tiếng 

Anh (Trên ngữ liệu từ điển chuyên ngành) 

93 

 
NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ 

 

PHẠM THỊ TÀI Áp dụng phương pháp nghe tự nhiên để nâng cao kĩ năng 

nghe và những khó khăn hạn chế trong việc học kĩ năng 

nghe của sinh viên Việt Nam 

101 

NGUYỄN THÙY TRANG - 

NGUYỄN THỊ THANH MƯỜI 

Sử dụng video nhằm cải thiện kĩ năng nghe cho sinh viên 

chuyên ngữ năm thứ nhất 

111 

NGUYỄN THỊ HIỀN Nghiên cứu về ứng dụng của mô hình học kết hợp trong 

giảng dạy học phần “Phiên dịch tiếng Trung Quốc 1” tại 

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

122 

NGUYỄN THỊ MINHHẠNH - 

CAO THỊ HẢI HẰNG   

Phản hồi của sinh viên và giảng viên khi ứng dụng 

Microsoft Sway vào một khoá học kết hợp về Giao thoa văn 

hoá tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

131 

TRẦN ĐÌNH UYÊN THƯ - VÕ 

THỊ KIM ANH 

Lỗi kết hợp từ của sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành tiếng 

Anh 

142 

TRẦN QUỐC VIỆT Sử dụng hình ảnh để nâng cao trí nhớ của sinh viên về 

thuật ngữ máy tính  

154 



NGUYỄN HẠNH ĐÀO - NGÔ 

HOÀNG KHÁNH LINH 

Phát triển kĩ năng tư duy phản biện thông qua các hoạt 

động tranh biện bằng tiếng Anh cho sinh viên đại học tại 

Việt Nam  

161 

NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ -

TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG 

Sự phù hợp của giáo trình Market Leader với bài thi TOEIC 

- góc nhìn từ người dạy 

169 

NGUYỄN THANH DUNG - 

NGUYỄN KHÁNH LINH 

Cải thiện kĩ năng nói bằng cách sử dụng các cụm từ cố 

định cho học sinh Trung học cơ sở ở trung tâm tiếng Anh 

176 

NGUYỄN THÚY NGA Sử dụng các hoạt động đóng vai để cải thiện kĩ năng nói 

của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Luật tại Trường  

Đại học Kiểm sát Hà Nội 

183 

 ĐÀO THỊ THANH PHƯỢNG  Điều chỉnh tài liệu dạy học trong giảng dạy ngoại ngữ - 

nghiên cứu trường hợp tài liệu nguyên bản 

193 

NGUYỄN THỊ TRANG -  

HUỲNH THỊ THU HẰNG 

Nghiên cứu lòng tự tin của sinh viên năm thứ ba về việc 

phản hồi bằng lời cho bạn học trong lớp kĩ năng nói tiếng 

Anh kết hợp tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

199 

LÊ THỊ KIM ĐỨC Nghiên cứu về vấn đề học từ vựng gặp phải của sinh viên 

không chuyên ngoại ngữ tiếng Anh  

208 

BÙI DIỄM HẠNH Tìm hiểu một vài điểm khác biệt trong câu quảng cáo bằng 

tiếng Việt và câu quảng cáo bằng tiếng Anh 

216 

 

 

  



NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG 

Số 7(356)-2024 

 
 

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC 
 

LƯƠNG THỊ HIỀN - PHẠM 

NGỌC MINH - ĐỖ MINH 

TRANG -  NGUYỄN AN 

NGUYÊN 

Xây dựng chatbot Từ điển ngôn ngữ gen Z hỗ trợ giáo dục 

kĩ năng giao tiếp số cho thanh thiếu niên  

5 

PHAN THỊ HÀ Cơ chế tạo nghĩa ẩn dụ nhìn từ thuyết pha trộn ý niệm 19 

LÊ THANH HOÀ  Một số vấn đề về thanh điệu trong các ngôn ngữ 27 

TRẦN THỊ PHƯƠNG LÝ -  

TÔ QUỐC MINH HUÂN 

Nhìn lại hướng tiếp cận ngữ pháp kết cấu trong nghiên cứu 

ngữ pháp hiện nay 

36 

LÊ THỊ CẨM VÂN Qua, sang trong tri nhận và biểu đạt không gian, thời gian  45 

DƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH Tỉnh lược và thế với tư cách phương thức liên kết ở các 

diễn ngôn trong cuốn Hồ Chí Minh  "Về vấn đề giáo dục” 

56 

NGUYỄN THỊ THANH 

HƯƠNG 

Các đặc trưng ngôn ngữ của lời dẫn chương trình chung 

kết "Đường lên đỉnh Olympia" -  VTV 

62 

NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ - BÙI 

TRỌNG NGOÃN 

Yếu tố hư từ trong các biểu thức danh hoá thuộc ẩn dụ ngữ 

pháp trong tiếng Việt (Ngữ liệu Truyện thiếu nhi Việt Nam) 

73 

 
NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ 

 

NGUYỄN TÔ CHUNG Ẩn dụ ý niệm qua thành ngữ chứa từ め, 目 (mắt) trong 

tiếng Nhật 

84 

HUỲNH CÔNG MINH HÙNG Đặc trưng văn hoá dân tộc trong ngữ nghĩa thành ngữ tiếng 

Việt có thành tố chỉ “mặt” (so sánh với tiếng Anh và tiếng 

Nga) 

88 

NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ Khả năng ứng dụng hoạt động hợp tác trong giảng dạy 

tiếng Nhật cho sinh viên có đầu vào khác nhau tại Khoa 

Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại 

ngữ,  Đại học Huế 

98 

VŨ THỊ THANH HƯƠNG - 

NGUYỄN THỊ THẢO 

Chỉnh sửa trong hội thoại của sinh viên trong giờ học tiếng 

Anh tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 

107 

Y TRU ALIO - Y CUÔR B. 

KRÔNG -  

Một số mô hình ngữ âm tiếng Anh tại vị trí giáp ranh giữa 

các từ - đối chiếu với mô hình ngữ âm tiếng Việt 

117 

TRẦN THỊ LỆ DUNG - VŨ 

DIỆU THÚY 

Nghiên cứu phương pháp dạy kĩ năng viết luận hiệu quả 

cho sinh viên trực tuyến ngành ngôn ngữ Anh tại Trường 

Đại học Mở Hà Nội 

123 

NGUYỄN ĐĂNG SỬU Các phép tu từ cần khai thác trong quá trình dịch thuật 135 

NGUYỄN THỊ HUYỀN  

TRANG 

Tổ chức hoạt động học theo mô hình lớp học đảo ngược 

trong dạy học từ vựng môn học tiếng Anh kinh tế và doanh 

nghiệp tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

148 



NGUYỄN THỊ THẢO -  

HOÀNG THỊ THANH -  TRẦN 

MINH ĐỨC - PHẠM DIỆU LY 

- ĐINH THỊ BÍCH NGUYỆT - 

PHAN THỊ PHƯƠNG MAI 

Năng lực diễn ngôn bằng tiếng Anh của sinh viên Khoa Du 

lịch, Trường Đại học Mở Hà Nội 

152 

PHÙNG THỊ MINH NGỌC Ứng dụng của podcast trong việc cải thiện từ vựng tiếng 

Anh của người học 

162 

TRẦN THỊ PHƯỢNG Bước “Khởi Động” trong giảng dạy ngoại ngữ - xây dựng 

buổi học hứng thú hiệu quả 

167 

PHẠM THỊ THU HIỀN Phân tích lỗi sai sử dụng và giải pháp trong giảng dạy 

lượng từ tiếng Trung Quốc cho sinh viên  

174 

 
NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA 

 

VƯƠNG THỊ HẢI YẾN -  

NGUYỄN THANH LY 

Phương tiện biểu đạt hành vi từ chối gián tiếp lời mời của 

người Mỹ 

181 

 
NGÔN NGỮ VÀ VĂN CHƯƠNG 

 

CHU THỊ THÙY PHƯƠNG Lẽ thường trong lập luận nhân vật (qua một số tác phẩm 

văn xuôi giai đoạn 1930-1945) 

189 

 
DIỄN ĐÀN NGÔN NGỮ HỌC 

 

VŨ THỊ SAO CHI - NGUYỄN 

ĐỨC TỒN 

Nghĩa của các từ: động viên, khích lệ, cổ động, cổ vũ... 196 
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Vol.7(356)-2024 

 
 

LINGUISTICS AND VIETNAMESE LINGUISTICS 
 

LUONG HIEN - PHAM NGOC 

MINH - DO MINH TRANG - 

NGUYEN AN NGUYEN 

Developing a Gen Z Language Dictionary chatbot for 

educating digital communication skills to adolescents 

5 

PHAN THI HA Mechanism of contructing metaphorical meaning from the 

perspective of conceptual blending theory 

19 

LE THANH HOA Some current issues of tone in  languages  27 

TRAN THI PHUONG LY - TO 

QUOC MINH HUAN 

A look back at the construction grammar approach in 

current grammar research 

36 

LE THI CAM VAN Qua and sang in the spatial and temporal cognition and 

expression 

45 

DUONG THI BICH HANH Ellipsis and substitution as cohesive means in discourses  

in  Ho Chi Minh “A discussion on education” 

56 

NGUYEN THI THANH 

HUONG 

Linguistic features of the hosting of 'Road to Olympia' Finals 

- VTV 

62 

NGUYEN THI BICH HA - BUI 

TRONG NGOAN 

The role of the grammatical particles in nominalization 

expressions belonging to grammatical metaphors of   

Vietnamese (the data of Vietnamese anthropomorphic 

stories) 

73 

 
FOREIGN  LANGUAGES AND VIETNAMESE 

 

NGUYEN TO CHUNG Conceptual metaphors through idioms containing the word 

め,目 (Eye) in Japanese 

84 

HUYNH CONG MINH HUNG National cultural characteristics in the meanings of 

Vietnamese IDIOMS WITH "FACE" (In comparison with 

English and Russian idioms) 

88 

NGUYEN THI HUONG TRA Application of cooperation activities in teaching Japanese to 

students with different entrance exam subjects in the faculty 

of Japanese Language and Culture, University of Foreign 

Languages and International Studies, Hue university 

98 

VU THI THANH HUONG - 

NGUYEN THI THAO 

Repair in students’ conversations during English classes at 

the Thai Nguyen University of Sciences - Thai Nguyen 

University 

107 

Y TRU ALIO - Y CUOR B. 

KRONG 

Some phonological sound patterns of English between 

word boundaries in contrast with those of Vietnamese.... 

117 

TRAN THI LE DUNG - VU 

DIEU THUY 

Researching the methods of teaching effective essay 

writing skills to online English majors at Hanoi Open 

University 

123 

NGUYEN DANG SUU The stylistic devices exploited in translation 135 

NGUYEN THI HUYEN 

TRANG 

The application of flipped classroom model in teaching 

vocabulary in English for business and entrepreneurs at 

University of Foreign Languages - Hanoi National University 

148 



NGUYEN THI THAO - 

HOANG THI THANH - TRAN 

MINH DUC - PHAM DIEU LY 

- DINH THI BICH NGUYET -

PHAN THI PHUONG MAI 

Discourse competence in English of the students at Faculty 

of Tourism, Hanoi Open University 

152 

PHUNG THI MINH NGOC The application of podcasts to improve English vocabulary 

of learners 

162 

TRAN THI PHUONG The 'Kickoff' step in language teaching - constructing 

engaging and effective lessons 

167 

PHAM THI THU HIEN Analysis of use errors and solutions in teaching Chinese 

quantifiers to students 

174 

 
LANGUAGES AND CULTURE 

 

VUONG THI HAI YEN - 

NGUYEN THANH LY 

Expressing formulas of indirect refusals of invitations by the 

native speakers of American English 

181 

 
LANGUAGES AND LITERATURE 

 

CHU THI THUY PHUONG Common sense in character reasoning (through some 

prose works from 1930 to 1945) 

189 

 
LINGUISTICS FORUM 

 

VU THI SAO CHI - NGUYEN 

DUC TON 

Meaning of the words: động viên, khích lệ, cổ động, cổ vũ 196 

 

  



NGÔN NGỮ & ĐỜI SỐNG 

Số 8(357)-2024 

 
 

NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC 
 

TRẦN KIM PHƯỢNG - 

HOÀNG NGUYỄN MINH  

KHUÊ 

Đặc điểm kênh chữ của diễn ngôn flex nhìn từ lí thuyết ngữ 

vực  

3 

ĐÀO THỊ THANH HUYỀN Biểu thức rào đón trong hành vi ngôn ngữ phàn nàn và sự 

kiện lời nói phàn nàn 

15 

NGUYỄN THỊ LỆ MỸ Sự kì thị giới tính đối với nữ giới trong tiếng Anh (trên cứ 

liệu các cuộc phỏng vấn trực tiếp với người nổi tiếng) 

23 

 
NGOẠI NGỮ VỚI BẢN NGỮ 

 

NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUẾ Ứng dụng mô hình  lớp học đảo ngược trong giảng dạy 

tiếng Pháp cho sinh viên tiếng Pháp tại Khoa tiếng Pháp - 

tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ,  Đại học Huế 

31 

PHẠM CÔNG THIÊN ĐỈNH - 

NGUYỄN NHÂN ÁI 

Đánh giá và đề xuất về nguồn học liệu một số môn học 

tiếng Anh pháp lí tại Việt Nam 

40 

PHAN THỊ NGỌC LỆ Những lỗi ngôn ngữ của Google translate khi dịch văn bản 

từ tiếng Anh sang tiếng Việt 

49 

LÊ THỊ THANH HẢI Hoạt động hỗ trợ học tập theo phương thức học kết hợp tại 

các lớp Anh văn cơ bản  

57 

NGUYỄN THANH BÌNH - 

PHẠM KHÁNH LINH 

Đối chiếu ngữ nghĩa của một số thành ngữ so sánh trong 

tiếng Anh và tiếng Việt, ứng dụng trong dạy - học ngoại 

ngữ 

66 

NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH Các phương thức chuyển dịch thuật ngữ tiếng Anh chuyên 

ngành kinh tế thương mại sang tiếng Việt 

77 

VŨ THỊ HƯƠNG TRÀ Ảnh hưởng của hình thái tiếng Anh trong tiếng Hán hiện đại 85 

LÊ PHƯƠNG THẢO Phân tích diễn tiến đề ngữ trong tiếng Anh (trên cứ liệu các 

bản tin kinh doanh dạng viết của Báo điện tử Reuters) 

96 

ĐÀO HƯƠNG TRÀ Tình thái nhận thức trong bài nghị luận tiếng Anh của sinh 

viên đại học 

104 

NGUYỄN THỊ THU THỦY Đặc điểm của phó từ phản vấn tiếng Hán何必 (trong tương 

quan với tiếng Việt) 

111 

 
NGÔN NGỮ VÀ VĂN CHƯƠNG 

 

NGUYỄN THỊ THANH NGÂN Một số phương thức biểu thị hàm ý hội thoại trong truyện 

thiếu nhi của Nguyễn Quang Thiều 

116 
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Vol.8(357)-2024 

 
 

LINGUISTICS AND VIETNAMESE LINGUISTICS 
 

TRAN KIM PHUONG - 

HOANG NGUYEN MINH 

KHUE 

Characteristics of (verbal) texts in flex discourse from 

register theory 

3 

DAO THI THANH HUYEN Hedges in complain speech acts and complain speech 

events 

15 

NGUYEN THI LE MY Sexism affecting women in English language (An analysis 

of face-to-face interviews with famous people) 

23 

 
FOREIGN  LANGUAGES AND VIETNAMESE 

 

NGUYEN THI HUONG HUE Application of the fliped classroom model in teaching 

French for French students at the faculty of French -

Russian language, University of Foreign Languages and 

International Studies, Hue University 

31 

PHAM CONG THIEN DINH - 

NGUYEN NHAN AI 

The evaluating and proposing of learning resources for 

some legal English subjects in Viet Nam 

40 

PHAN THI NGOC LE Linguistic errors on English-Vietnamese text translation 

using Google translate 

49 

LE THI THANH HAI Scaffolding in blended-learning English classes for non-

majored students 

57 

NGUYEN THANH BINH - 

PHAM KHANH LINH 

Contrasting the semantics of some comparative idioms in 

English and Vietnamese, applying in teaching and learning 

foreign languages 

66 

NGUYEN THI THUY HANH Techniques of translating English business economics 

terms into Vietnamese 

77 

VU THI HUONG TRA Morphological influence of English on modern Chinese 85 

LE PHUONG THAO The realization of thematic progression in English (based 

on business news from Reuters) 

96 

DAO HUONG TRA Epistemic modality in English argumentative essays of 
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